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Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống 

hành chính nhà nước; Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản 

lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 

873/UBND-NC ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy, Sở Tư pháp thông báo về 

việc gửi văn bản điện tử không kèm theo văn bản giấy, như sau: 

 

STT Tên loại văn bản Ghi chú 

1 Quyết định 

* Danh mục này không áp dụng 

với các loại văn bản sau: 

 (1) Văn bản, hồ sơ thuộc dạng 

mật, tối mật, tuyệt mật theo quy 

định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà 

nước. 

(2) Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải 

gửi bản giấy theo quy định tại các 

văn bản quy phạm pháp luật. 

(3) Văn bản, hồ sơ có thành phần 

phức tạp, khó khăn trong việc số 

hóa bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết 

kế, ấn phẩm, vật phẩm, v.v… 

(4) Văn bản, hồ sơ liên quan đến 

quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ 

máy; nhân sự; chế độ chính sách 

đối với công chức, viên chức (trừ 

trường hợp văn bản gửi để biết). 

 

2 Quy chế 

3 Quy định 

4 Tờ trình 

5 Thông báo 

6 Hướng dẫn 

7 Chương trình 

8 Kế hoạch 

9 Phương án 

10 Đề án 

11 Dự án 

12 Báo cáo 

13 Công văn 

14 Giấy ủy quyền 

15 Giấy mời 

16 Phiếu gửi 

17 Phiếu chuyển 

18 Phiếu báo 

19 Thông cáo 

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 



STT Tên loại văn bản Ghi chú 

20 Các loại tài liệu khác 

Tùy theo tính chất, mức độ của 
văn bản, Giám đốc Sở Tư pháp 
quyết định các hình thức chuyển 
phát kèm văn bản giấy 

         Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị biết và phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao 

đổi xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0207.3822.831./.  

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy;              

- TT HĐND tỉnh;                        

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Ban Đảng, VP Tỉnh ủy; 

- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức CT-XH; 

- Như kính gửi; 

- Các tổ chức đại diện DN, HTX; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các ĐVSN trực thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP.Hương.02b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 

 

(Báo cáo) 
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